
MA TRẬN – ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 – HĐTN HN 12 

Năm học 2025 - 2026 

I. Khung ma trận 

- Thời gian kiểm tra: Cuối học kì 1 

- Thời gian làm bài: 60 phút 

- Hình thức: Trắc nghiệm 70%, tự luận 30% 

- Cấu trúc: Mức độ đề: 40% nhận biết, 30% thông hiểu, 30% vận dụng 

+ Phần I. Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 lựa chọn đúng: 12 câu = 3 điểm 

+ Phần II. Trắc nghiệm Đúng - Sai: 4 câu = 16 ý = 4 điểm 

+ Phần III. Tự luận 2 câu = 3 điểm 

TT 
Chủ 

đề 

Nội dung/ Đơn 

vị kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tỉ lệ % 
Trắc nghiệm 

III. Tự luận Tổng 
I. TNKQ II. Đúng/Sai 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 
Chủ đề 

1 

Xây dựng nhà 

trường và phát 

triển các mối 

quan hệ 

2 1  2 2     4 3  17.5 % 

2 
Chủ đề 

2 

Thay đổi để 

trưởng thành 
2 1  2 2     4 3  17.5 % 

3 
Chủ đề 

3 

Làm chủ bản 

thân và sống có 

trách nhiệm 

2 1  2 2    1 4 3 1 32.5 % 



4 
Chủ đề 

4 

Tổ chức cuộc 

sống gia đình 
2 1  2 2    1 4 3 1 32.5 % 

Tổng số câu hỏi (lệnh hỏi) 8 4  8 8    2 16 12 2  

Tổng số điểm 2 1  2 2    3 4 3 3  

Tỉ lệ phần trăm 30% 40% 30% 40% 30% 30% 100% 

 

2. Khung bản đặc tả  

Chủ đề 
Đơn vị kiến 

thức 

Mức độ 

đánh giá 

Yêu cầu cần đạt Phần 1 

(TNKQ) 

Phần 2 

(Đ-S) 

Phần 3 

(TL) 

1 

Xây dựng nhà 

trường và phát 

triển các mối 

quan hệ 

Nhận biết 

- Nhận biết được biểu hiện của các nuôi dưỡng 

mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô. 

- Liệt kê được các cách nuôi dưỡng, giữ gìn và 

mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè. 

Câu 1, 2 

Câu 1a, 

1b 

 

 

Thông 

hiểu 

- Xác định được biểu hiện thể hiện cách nuôi 

dưỡng và phát triển mối quan hệ với bạn bè. 

- Biết được việc làm giúp học sinh phát triển mối 

quan hệ tích cực với thầy cô. 

- Xác định được những việc làm không phù hợp 

để giữ gìn tình bạn, tình thầy trò. 

Câu 3 

Câu 1c, 

1d 

 

 

Vận dụng 

- Biết cách ứng xử thể hiện cách nuôi dưỡng, giữ 

gìn và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô 

trong các tình huống. 

- Thực hiện giải quyết mâu thuẫn với bạn bè trong 

từng trường hợp cụ thể 

   

2 
Thay đổi để 

trưởng thành 
Nhận biết 

- Nhận biết được định nghĩa của đam mê. 

Câu 4, 5 

Câu 2a, 

2b 

 

 



Thông 

hiểu 

- Xác định được biểu hiện của người trưởng 

thành. 

- Xác định được nội dung không phải biểu hiện 

của đam mê. 

- Biết được việc không thể hiện phẩm chất ý chí 

Câu 6 

Câu 2c, 

2d 

 

 

Vận dụng 

- Thể hiện được ý chí của bản thân trong trường 

hợp cụ thể. 

- Thực hành thích nghi với sự thay đổi trong học 

tập. 

- Thể hiện được ý chí của bản thân nếu là nhân 

vật trong các trường hợp 

   

3 

Làm chủ bản 

thân và sống có 

trách nhiệm 

Nhận biết 

- Nhận diện biểu hiện của tinh thần trách nhiệm, 

sự trung thực, tuân thủ nội quy, quy định của 

pháp luật trong đời sống. 

Câu 7, 8 
Câu 3a, 

3b 
 

Thông 

hiểu 

- Thể hiện được tinh thần trách nhiệm, sự trung 

thực, tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật 

trong đời sống. 

- Thể hiện được lập trường, quan điểm khi phân 

tích dư luận xã hội về quan hệ bạn bè trên mạng 

xã hội.  

Câu 9 
Câu 3c, 

3d 
 

Vận dụng 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển tài 

chính cá nhân phù hợp. 

- Thực hiện được công việc theo kế hoạch, tuân 

thủ thời gian và thực hiện cam kết đề ra. 

- Thực hiện truyền thông về làm chủ bản thân và 

sống có trách nhiệm. 

  Câu 1 



4 
Tổ chức cuộc 

sống gia đình 

Nhận biết 

- Biết được biểu hiện của sự chăm sóc chu đáo 

đến các thành viên gia đình. 

- Biết được những vấn đề nảy sinh trong gia đình. 

Câu 10, 

11 

Câu 4a, 

4b 
 

Thông 

hiểu 

- Xác định vai trò, trách nhiệm của bản thân trong 

việc tổ chức cuộc sống gia đình. 

- Thể hiện sự chủ động tham gia giải quyết vấn 

đề nảy sinh trong gia đình. 

- Nhận diện giá trị của gia đình với cá nhân, xã 

hội. 

Câu 12 
Câu 4c, 

4d 
 

Vận dụng 

- Phân tích ảnh hưởng của thu nhập thực tế, quyết 

định chi tiêu và lối sống đến chi phí sinh hoạt gia 

đình. 

  Câu 2 

Tổng lệnh hỏi   12 16 2 

 


